	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2012 - 2013

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn: Địa lí 10
	Thời gian: 60 phút.

	
	
	


	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............
Số báo danh: .........
	Phòng thi:...........
	Mã đề:  001. 




       Câu 1 (2,0 điểm):   Nêu khái niệm sinh quyển? Trình bày giới hạn sinh quyển?
Câu 2 (2,5 điểm):  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.

Câu 3 (2,5 điểm):  Nêu đặc điểm của đô thị hóa ?Tác động của đô thị hóa đến vấn đề phát triển kinh tế- xã hội – môi trường?
Câu 4 (3,0 điểm)  Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển thời kì 2000-2005(đơn vị :%)

	                    Nhóm tuổi

Nhóm nước
	0-14
	15-64
	65 trở lên

	Các nước phát triển
	17
	68
	15

	Các nước đang phát triển
	32
	63
	5


Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi trong thời kì 2000-2005 của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Nhận xét.

-------- HẾT --------
	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2012 - 2013

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn: Địa lí 10
	Thời gian: 60 phút.


	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............
Số báo danh: .........
	Phòng thi:...........
	Mã đề:  002. 




      Câu 1 (2,0 điểm):     Nêu khái niệm lớp vỏ địa lí ? Trình bày giới hạn của lớp vỏ địa lí?

        Câu 2 (2,0 điểm):   Trình bày vai trò của các nhân tố (đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình) đến việc hình thành đất.
Câu 3 (3,0 điểm):   Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư ?Tại sao ngày nay yếu tố tự nhiên không còn là nhân tố quyết định đến sự phân bố dân cư ?

Câu 4 (3,0 điểm):   Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển thời kì 2000-2005 (đơn vị :%)

	                         Nhóm tuổi

Nhóm nước
	0-14
	15-64
	65 trở lên

	Các nước phát triển
	17
	68
	15

	Các nước đang phát triển
	32
	63
	5


Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi trong thời kì 2000-2005 của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Nhận xét.

------- HẾT -------
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM - ĐỀ 1
	
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	Câu1
	*Khái niệm simh quyển:Là một quyển của Trái Đất ,trong đó tất cả sinh vât sinh sống.
*Giới hạn:

-Chiều dày của sinh quyển tùy thuộc vào giới hạn phân bố của sinh vật:

+Giới hạn phía trên là nơi tiếp giáp tầng ô dôn của khí quyển (22-25 km).

+Giới hạn phía dưới xuống tận đáy đại dương (sâu nhất 11 km),ở lục địa xuống tới đáy của lớp vỏ phong hóa.

-Phạm vi của sinh quyển bao gồm toàn bộ thủy quyển ,phần thấp của khí quyển,lớp phủ thổ nhưỡng và lớp lớp vỏ phong hóa.
	1đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

	Câu 2
	* Khí áp:
- Các khu khí áp thấp hút gió và đẩy không khí ẩm lên cao, sinh ra mây, mây gặp nhiệt độ thấp sinh ra mưa, nên khu khí áp thấp thường là nơi có lượng mưa lớn nhất trên thế giới.

- Ở các khu khí áp cao, không khí ẩm không bốc lên được, lại chỉ có gió thổi đi , không có gió thổi đến nên nthuwqowngf là nơi ít mưa.

* Froong:

- Do sự tranh chấp giữa khối không khí nóng và không khí lạnh nên dẫn đến nhiễu loạn không khí và sinh ra mưa.

- Miền có froong, nhất là dải hội tụ nhiệt đới đi qua thường mưa nhiều.

* Gió:

- Những vùng nằm sâu trong nội địa, không có gió từ đại dương thổi vào nên mưa ít.

- Miền chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch mưa ít vì gió Mậu dịch chủ yếu là gió khô.

- Miền chịu ảnh hưởng của gió mùa thường mưa nhiều vì trong 1 năm có nửa năm gió thổi từ đại dương vào lục địa.
* Dòng biển:

- Các miền nằm ven bờ đại dương có dòng biển nóng  chảy qua thường mưa nhiều vì không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước.

- Những nơi có dòng biển lạnh chảy qua thì mưa ít vì không khí trên dòng biển bị lạnh, hơi nước không bốc lên được.

* Địa hình:

- Cùng 1 dãy núi thì sườn đón gió mưa nhiều, sườn khuất gió mưa ít.

- Cùng 1 sườn núi đón gió, càng lên cao càng mưa nhiều. Tuy nhiên đến một độ cao nào đó sẽ không còn mưa.
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

2 hoặc 3 ý cũng cho 0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 3
	* Đặc điểm của ĐTH:

- Xu hướng tăng nhanh dân số thành thị.
- Dân số tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.

- Lối sống thành thị phổ biến rộng rãi.

* Tác động của quá trình đô thị hóa:

-Tác động tích cực:

+Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

+Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vàlao động.

+Thay đổi phân bố dân cư và lao động.

+Thay đổi quá trình sinh tử hôn nhân ở các thành phố.

-Tác động tiêu cực:

+Việc chuyển cư ồ ạt từ nông thôn ra thành phố làm cho nông thôn mất đi nguồn nhân lực lớn.

+Ở thành phố nạn thiếu việc làm nghèo nàn ngày càng tăng. Điều kiện sinh hoạt ngày càng thiếu thốn, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.


	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,5đ

	Câu 4 
	a. Vẽ biểu đồ hình  tròn (các loại biểu đồ khác không cho điểm), gồm 2 hình tròn: một hình tròn của nhóm nước phát triển, một hình tròn của nhóm nước đang phát triển, có đầy đủ tên biểu đồ, chú giải, đẹp, chính xác, đúng tỉ lệ. ( thiếu mỗi ý trừ 0.25 điểm)

b. Nhận xét

- Nhìn chung  cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của 2 nhóm nước phát triển và đang phát triển không đồng đều ( so sánh 3 nhóm tuổi của 2 nhóm nước)
- Kết luận:  các nước phát triển có cơ cấu dân số già, nhóm các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ.


	2,0 điểm

0.75 điểm

0.25 điểm




                                                        ------- HẾT -------
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM - ĐỀ 2
	
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	Câu 1
	* Khái niệm: Lớp vỏ địa lí hay lớp vỏ cảnh quan)là lớp vỏ của Trái Đất ,ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển ,sinh quyển ,thổ nhưỡng quyển thạch quyển ,thủy quyển )xâm nhập và tác động lẫn nhau.
* Giới hạn: chiều dày của lớp vỏ địa lí khoảng từ 30 đến 35 km,tính từ giới hạn dưới của lớp ô dôn đến đáy vực thẳm đại dương và xuống hết lớp vỏ phong hóa ở lục địa.
	1đ

1đ



	Câu 2
	* Đá mẹ: Là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất ,do đó quyết định thành phần khoáng vật ,thành phần cơ giới và ảnh hưởng trực tiếp tới các tính chất lí hóa của đất.
* Khí hậu: Nhiệt và ẩm là các yếu tố khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành đất:

- Làm cho cho đá gốc bị phá hủy ,tạo thành những sản phẩm phong hóa ,sau đó tiếp tục bị phong hóa hình thành đất.

- Ảnh hưởng hòa tan rửa trôi hoặc tích tụ vật chất trong đất.

- Tạo môi trường để vi sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu cơ cho đất.
* Sinh vật:

- Vai trò chủ đạo trong việc hình thành đất.

- Cung cấp chất hữu cơ.

- Phá hủy đá.

- Vi sinh vật phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn.

- Động vật làm biến đổi tính chất đất.

* Địa hình:

- Ở vùng núi cao quá trình hình thành đất yếu do nhiệt độ thấp nên quá trình phá hủy đá xảy ra chậm.

- Địa hình dốc làm cho đất dễ bị xóa mòn, tầng đất thường mỏng.

- Ở nơi bằng phẳng, quá trình bồi tụ chiếm ưu thế nên tầng đất thường dày và giàu chất dinh dưỡng.

- Địa hình ảnh hưởng đến khí hậu, từ đó tạo ra các vành đai đất theo độ cao.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 3
	a. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư:
* Nguyên nhân quyết định ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất: Trình độ phát triển sản xuất cao sẽ có điều kiện hạn chế được một số khó khăn về mặt tự nhiên đối với cư trú và sản xuất. Nên nơi sản xuất phát triển thường thu hút nhiều dân cư

*Tính chất nền kinh tế: Nền sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước dân cư tập trung đông, cũng như sản xuất nông nghiệp và dịch vụ.

* Nhân tố tự nhiên: nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi dân cư tập trung đông đúc và ngược lại.

* Nhân tố lịch sử định cư: 

- Những nơi khai thác lâu đời thường có dân cư đông đúc hơn các vùng mới khai thác.

- Chuyển cư: lịch sử chuyển cư đã tác động đến sự phân bố dân cư trên thế giới trong từng quốc gia và trên từng địa phương.
b. Ngày nay yếu tố tự nhiên không còn là nhân tố quyết định đến sự phân bố dân cư.

- Ngày xưa khoa học kĩ thuật chưa phát triển thì con người phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên để lựa chọn nơi định cư.

- Ngày nay khoa học kĩ thuật phát triển con người có thể khắc phục những trở ngại của tự nhiên để định cư sinh sống.

→  Do đó yếu tố tự nhiên không còn là nhân tố quyết định.
	0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 4
	a. Vẽ biểu đồ hình  tròn (các loại biểu đồ khác không cho điểm), gồm 2 hình tròn: một hình tròn của nhóm nước phát triển, một hình tròn của nhóm nước đang phát triển, có đầy đủ tên biểu đồ, chú giải, đẹp, chính xác, đúng tỉ lệ. ( thiếu mỗi ý trừ 0.25 điểm)

b. Nhận xét

- Nhìn chung  cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của 2 nhóm nước phát triển và đang phát triển không đồng đều ( so sánh 3 nhóm tuổi của 2 nhóm nước)

- Kết luận:  các nước phát triển có cơ cấu dân số già, nhóm các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ.
	2,đ
0,5đ

0,5đ




------- HẾT ------
